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1 Trương Thị Trâm Anh 1994 Phú Cát, TP Huế Đại học Tin Học 68.30 136.60 0.00 0.00 136.60

2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1991 Phường Đúc, TP Huế Đại học Công nghệ thông tin 69.20 138.40 10.00 20.00 158.40

3 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 1989  Thuận An, Phú Vang Đại học Sư phạm Tin học 68.80 137.60 0.00 0.00 137.60

4 Phan Thanh Hảo 1990 Phú An, Phú Vang Đại học Tin học 64.20 128.40 72.33 144.66 273.06

5 Nguyễn Tiến Hoàng 1983 Phú Bình, TP Huế
Đại học 

(Thạc sĩ)
Công nghệ thông tin 74.40 148.80 0.00 0.00 148.80

6 Trần Thị Mộng Lê 1995 Hương Phong, Hương Trà Đại học Sư phạm Tin học 78.90 157.80 53.67 107.34 265.14

7 Lê Thị Liên 1992 Hương Chữ, Hương Trà Đại học Sư phạm Tin học 72.30 144.60 39.00 78.00 222.60

8 Võ Thị Thanh Mai 1993 Phú Đa, Phú Vang Đại học Công nghệ thông tin 81.30 162.60 76.67 153.34 315.94

9 Bùi Nguyễn Uyên Minh 1994 Thuận Thành, TP Huế Đại học Sư phạm Tin học 73.20 146.40 53.33 106.66 253.06
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10 Trần Thị Ý Nhi 1993 Hương Vinh, Hương Trà Đại học Sư phạm Tin học 72.80 145.60 41.67 83.34 228.94

11 Lê Hữu Nhiệm 1992 Phú Lương, Phú Vang Đại học Sư phạm Tin học 74.20 148.40 93.00 186.00 334.40

12 Đỗ Pha Phin 1992 Phú Hồ, Phú Vang Đại học Sư phạm Tin học 64.80 129.60 87.67 175.34 304.94

13 Đoàn Văn Vĩnh Thái 1980 Phú Dương, Phú Vang Đại học Công nghệ thông tin 70.50 141.00 35.33 70.66 211.66

14 Cao Thị Thu Thuỷ 1992 Phú Dương, Phú Vang Đại học Công nghệ thông tin 77.40 154.80 45.67 91.34 246.14

15 Nguyễn Thị Như Thủy 1991 An Cựu, TP Huế Đại học Sư phạm Tin học 72.80 145.60 76.33 152.66 298.26
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